 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN GDCD LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT
Năm học 2023 - 2024

	TT
	
Mạch nội dung
	Nội dung/ chủ đề/ bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Giáo dục kinh tế
	Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu ( 3 tiết) 
	2 câu
	
	
	½ Câu
	
	1,5 câu
	
	
	4.5 điểm

	




2
	giáo dục pháp luật
	 Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình ( 3 Tiết) 
	4 câu 
	
	
	½  câu
	
	
	
	½  câu
	4 điểm

	
	
	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại ( 1 Tiết) 
	6 câu 
	
	
	
	
	
	
	
	1.5 điểm

	Tổng câu
	12 Câu
	
	
	1.0
Câu
	
	1,5
Câu
	
	1/2
Câu
	15 Câu
10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100





BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI
MÔN GDCD LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT
Năm học 2023 - 2024

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	Giáo dục kinh tế
	Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu( 3 tiết)
	-Nhận biết: 
- Nhận biết được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu; 
- Nêu được cách lập kế hoạch chi tiêu; 


- Thông hiểu
- Tự điều chỉnh, tạo được thói quen chi tiêu hợp lí.
- Vận dụng 
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
	Câu 3,4
	½ Câu 3
	Câu 2
Và ½ Câu 3-
	
	4.5 điểm

	2
	giáo dục pháp luật
	Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình( 3 tiêt
	- Nhận biết:
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến; 
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; 
- Biết cách phòng, chống bạo lực gia đình 
- Thông hiểu
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội; 
- Vận dụng cao
- Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
	Câu 5, 6,7,8
	½ Câu 1
	
	½ Câu 1
	4 điễm

	
	
	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại( 1 tiết)
	-Nhận biết: 
- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại; nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại. 

	Câu 1,2,9, 10,11,12
	
	
	
	1,5 điểm

	Tổng
	12TN
	1TL
	1.5TL
	1/2TL
	15 Câu

	Tỉ lệ
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%




ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2023-2024 - MÔN: GDCD 8 
PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3 ĐIỂM)
CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG: (3 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
Câu 1:  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ?
A. Thiết bị điện bị quá tải.
B. Bảo quản thực phẩm sai cách.
C. Nắng nóng kéo dài.
D. Rò rỉ khí ga.
Câu 2: Chất độc hại có thể gây  nguy hiểm cho con người là?
A. Dao, kiếm, mác
B. Súng tự chế.
C. Gươm, lưỡi lê
D. Chất độc màu da cam.
Câu 3: Việc  làm nào dưới đây thể hiện việc chi tiêu hợp lý?
A. Mua sắm những vật dụng mà mình thích.
B. Không mua sắm bất cứ vật dụng gì.
C. Mua sắm những vật dụng cần thiết.
D. Tập trung cất giữ tiền mà không chi tiêu.
Câu 4: Đâu là hành động thể hiện sự tiết kiệm chi tiêu hợp lí?
A. Tuấn đòi mẹ mua thêm một cái cặp vì thấy đẹp, mặc dù trước đó Tuấn vừa mua cặp mới
B. Dù đã có đồ ăn trưa nhưng Hằng vẫn mua thêm đồ ăn khác vì không thích món kia nữa
C. Dù nhà nghèo nhưng Huy vẫn bắt mẹ phải mua đồ hiệu cho mình
D. Hà không đòi mẹ mua thêm áo dù rất thích chiếc áo màu đỏ vì mẹ em mới mua áo mới cho em
Câu 5: Em hãy cho biết khái niệm của bạo lực?
A. Là dùng sức lực của bản thân để bảo vệ cho người khác
B. Là dùng sức mạnh của bản thân để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ
C. Là sử dụng sức mạnh thể chất để gây tổn thương, thương vong cho ai đó
D. Là hành động dùng sức mạnh thể chất để hết lòng bảo vệ cho ai đó
Câu 6: Hình thức nào sau đây không phải là bạo lực gia đình?
A. Bạo lực thân thể.
B. Bạo lực kinh tế.
C. Bạo lực học đường.
D. Bạo lực giới tính.
Câu 7:  Hành vi dùng lời nói để làm tổn thương đến nhân phẩm, tâm lý của các thành viên  trong gia đình, là 
A. bạo lực thể chất. 
B. bạo lực kinh tế. 
C. bạo lực tinh thần. 
D. bạo lực tình dục.
Câu 8: Bạo lực về thể chất là  hành vi nào sau đây?
A. Những hành vi gây tổn thương tới nhân phẩm, danh dự của các thành viên trong gia đình
B. Những hành vi gây tổn thương tới thể xác, tính mạng của các thành viên trong gia đình
C. Là những hành vi cố tình gây tổn hại về kinh tế của một số thành viên trong gia đình
D. Là các hành vi cố tình lăng mạ một thành viên trong gia đình
Câu 9: Việc làm nào sau đây không có nguy cơ dẫn đến tai nạn do chất độc hại gây ra?
A. Sử dụng các thiết bị điện thiếu an toàn.        
B. Sử dụng thuốc kích thích để giúp cây tăng trưởng nhanh. 
C. Ăn các loại thức ăn hôi thiu.
D. Sử dụng thủy ngân để bảo quản cá được tươi lâu hơn.
Câu 10: Thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất được gọi là?
A. Chất gây nghiện.
B. Tang vật.
C. Chất độc hại.
D. Vũ khí.
[bookmark: _GoBack]Câu 11: Dầu hỏa là
A. chất độc hại.
B. chất cháy.
C. chất nổ.
D. vũ khí.
Câu 12: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột là
A. Vũ khí
B. Chất độc hại
C. Chất thải
D. Chất nổ
B. PHẦN TỰ LUẬN ( 7ĐIỂM)
Câu 1 (3 điểm):  Hai vợ chồng anh H thường xảy ra bất hòa trong những lần cãi nhau, anh A thường nói to cho bà con xung quanh nghe thấy và có những hành vi vũ lực với vợ. Không chịu được hành động của chồng, vợ anh đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Không những thế, anh A còn viết thư nặc danh gửi đến cơ quan vợ, photo, phát tán thư ở khu dân cơ nơi vợ chồng anh sống để  nói xấu nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm của chị. 
-Theo em, hành vi này của a A có phải là hành vi bảo lực gia đình hay không? Vì sao?
- Theo em, nếu chúng ta  có mặt ở nơi xảy ra bạc lực gia đình thì chúng ta phải  có trách nhiệm như thế nào?
Câu 2 (2 điểm): M lập kế hoạch chi tiêu trong vòng một tháng với các mục tiêu cho việc mua sắm đồ dùng cho dịp Tết, nhưng trong quá trình thực hiện phát sinh thêm một số việc cần sử dụng đến tiền, M lo lắng về việc kế hoạch chi tiêu đã đặt ra không thực hiện được. Theo em, M nên làm thế nào để có thể vẫn thực hiện được kế hoạch đã đề ra cùng với xử lí được các việc phát sinh?
Câu 3 (2 điểm):
-  Theo em, vì sao chúng ta cần kiểm tra và điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu trong quá trình lập kế hoạch chi tiêu cá nhân?
- Ngoài việc thiết lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, em còn cách nào để có thể giúp bản thân khắc phục được các thói quen chi tiêu không lành mạnh?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM CD 8
Phần I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	D
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	B



Phần II- Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1
      (3 điểm)
	-  Hành vi của anh A là bạo lực gia đình dưới hình thức bảo lực về tinh thần, thể chất của vợ. 
- Hành vi nói xấu vợ với những người xung quanh, phát tờ rơi nói xấu bôi nhọ danh dự vợ của anh A là hành vi cố ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.
- Ngăn cản hành vi bạo lực gia đình đang xảy ra, báo với cơ quan có thẩm quyền đến để chứng kiến vụ việc, bắt giữ người có hành vi bạo lực để chờ cơ quan công an đến giải quyết.

	1.0



1.0

1.0

	Câu 2
(2 điểm)
	Để lập được kế hoạch đã đề ra M cần thực hiện như sau:
-  Khi lên kế hoạch chi tiêu M cần liệt kê các hoạt động có thể xen ngang vào kế hoạch chi tiêu của mình.
- Dự trù một khoản phí để có thể ứng phó được với các việc phát sinh xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch chi tiêu.

	

1,0


1.0

	Câu 3
(2 điểm)
	Chúng ta phải kiểm tra và điều chính lại kế hoạch chi tiêu vì:
-Trong quá trình thực hiện kế hoạch chi tiêu sẽ xảy ra các tình huống mà chúng ta chưa biết được trước nên cần phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện các điểm bất thường và điều chỉnh kịp thời để không làm hỏng kế hoạch đã đề ra. 
+ Để khắc phục được các thói quen chi tiêu không lành mạnh chúng ta cần
- Hạn chế xem các trang thông tin mua sắm trực tuyến, để tránh mua sắm quá độ. Cân nhắc kĩ lưỡng trước khi mua một sản phẩm nào đó, chỉ mua các sản phẩm thực sự cần thiết để tránh lãng phí.
- Không lựa mua các sản phẩm chỉ vì sở thích cá nhân, phải cân nhắc đến giá trị sử dụng và giá cả của sản phẩm trước khi mua.


	




1.0




0.5


0.5


Giáo viên linh hoạt chấm theo cách diễn đạt của học sinh.



